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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô    
Trình độ đào tạo: Đại học 
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: THỰC TẬP HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ô TÔ. 
Mã học phần: PAPS331131
2. Tên Tiếng Anh: PRACTICE OF AUTOMOTIVE POWERTRAINS SYSTEM  
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Huỳnh Phước Sơn
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: TS. Dương Tuấn Tùng, ThS. Thái Huy Phát, ThS. Dương Nguyễn Hắc Lân, ThS. Văn Ánh Dương
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: không 
học phần trước: nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ôtô, thực tập động cơ đốt trong.
6. Mô tả học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống truyền lực ô tô bao gồm: ly hợp-hộp số thường, hộp số tự động, trục truyền các đăng, cầu chủ động, xe nhiều cầu chủ động (4WD). Kết cấu hệ thống, cấu tạo chung, cấu tạo cụm chi tiết, nguyên lý làm việc từng hệ thống, cụm. Phương pháp tháo, lắp ráp, kiểm tra đánh giá các cụm chi tiết khi tháo rời khỏi xe, phương pháp kiểm tra đánh giá cụm chi tiết hoặc hệ thống khi còn lắp trên xe.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Sử dụng được các kiến thức chuyên ngành để giải thích về công dụng, phân loại, các yêu cầu, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực ô tô.
	PI1.1
	3

	CLO2
	Sử dụng được các dụng cụ và trang thiết bị xưởng để thực hiện tháo, lắp, đo, kiểm tra, điều chỉnh các chi tiết và cụm chi tiết của hệ thống truyền lực ô tô.
	PI2.1
	3

	CLO3
	Đánh giá được tình trạng của các chi tiết và cụm chi tiết thông qua vận hành và kiểm tra.
	PI1.3
	4

	CLO4
	Thiết lập được môi trường làm việc nhóm hiệu quả và có tinh thần hợp tác.
	PI5.1
	3

	CLO5
	Thuyết trình được những nội dung của các vấn đề liên quan đến hệ thống truyền lực ô tô.
	PI6.1
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Bài mở đầu: Tổng quan về hệ thống truyền lực trên ô tô.

	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 2(2/0/0)


	CLO1
	3
	Thuyết trình
	Viết, vấn đáp

	
	Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu chung của hệ thống truyền lực ô tô.
1.2 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động tổng thể của hệ thống truyền lực ô tô.
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (0)
	
	
	
	

	2 
	Bài  1: Ly hợp và hộp số thường MT
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 25(5/20/0)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Công dụng, phân loại, yêu cầu bộ ly hợp

2.2 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ ly hợp

2.3 Phương pháp tháo, lắp, kiểm tra, điều chỉnh bộ ly hợp.

2.4 Các hư hỏng thường gặp cụm ly hợp. Biện pháp khắc phục các hư hỏng đó. 

2.5 Công dụng, phân loại, yêu cầu hộp số thường MT (Manual Transmission)

2.6 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hộp số MT

2.7 Phương pháp tháo, lắp, kiểm tra, điều chỉnh hộp số MT.

2.8 Các hư hỏng thường gặp cụm hộp số. Biện pháp khắc phục các hư hỏng đó. 

2.9 Các dụng cụ SST, thiết bị chuyên dùng để kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa ly hợp, hộp số.
2.10 Kiểm tra trên xe.
Nội dung hướng dẫn thực hành

2.11 Chuẩn bị trước khi thực hành tháo-ráp-kiểm tra-điều chỉnh cụm ly hợp, hộp số

2.12 Trình tự thực hành tháo ly hợp- hộp số thường

2.13 Trình tự thực hành lắp ly hợp- hộp số thường.

2.14 Kiểm tra các chi tiết ly hợp- hộp số thường khi tháo rời.

2.15 Kiểm tra đánh giá chất lượng cụm chi tiết ly hợp- hộp số thường trên xe.

PPGD chính trên lớp

· Thuyết trình, thảo luận,

· Thao tác mẫu
	CLO1

CLO1

CLO2

CLO3

CLO1

CLO1

CLO2

CLO3

CLO2

CLO3

CLO2

CLO3
CLO4


	3

3

3

4

3

3

3

4

3

4

3

4

3


	Thuyết trình,

đặt vấn đề, vấn đáp

thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)
2.16 Vấn đề hư hỏng, biện pháp nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa ly hợp-hộp số thường 
	CLO3


	4
	Đặt câu hỏi
	báo cáo

	3 
	Bài  2: Hộp số tự động AT
	
	
	
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động các bộ phận của hộp số tự động AT như: bộ biến mô, bộ truyền động bánh răng hành tinh, hệ thống điều khiển thủy lực, hệ thống điều khiển điện tử.
4.2 Phương pháp tháo lắp hộp số tự động AT bằng dụng cụ SST

4.3 Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh hộp số tự động AT.

4.4 Phương pháp thử hộp số tự động trên xe.
Nội dung hướng dẫn thực hành

4.5 Chuẩn bị trước khi thực hành tháo-lắp (hộp số tự động, dụng cụ tay, dụng cụ SST, chi tiết thay thế)

4.6 Trình tự thực hành tháo, lắp  hộp số tự động AT

4.7 Thực hành điều chỉnh sơ bộ hộp số tự động AT.

4.8 Kiểm tra các chi tiết hộp số tự động AT khi tháo rời.

4.9 Thay thế các chi tiết hư hỏng trong hộp số tự động AT.
4.10 Kiểm tra đánh giá chất lượng cụm chi tiết hộp số tự động trên xe.

PPGD chính trên lớp

· Thuyết trình, thảo luận,

· Thao tác mẫu
	CLO1
CLO2

CLO3

CLO2

CLO3

CLO4
	3

3

4

3

4

3
	Thuyết trình, đặt vấn đề,
Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)

4.11 Vấn đề hư hỏng, biện pháp nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động. 
	CLO3
	4
	Đặt câu hỏi
	báo cáo

	3


	Bài  3: Hộp số tự động ECT
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 14(3/11/0)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Cấu tạo chung và các bộ phận của hộp số tự động ECT. 

4.2 Sơ đồ điều khiển chuyển số của hộp số ECT 

4.3 Phương pháp tháo lắp hộp số tự động ECT bằng dụng cụ SST

4.4 Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh hộp số tự động ECT.

4.5 Phương pháp thử hộp số tự động trên xe.
Nội dung hướng dẫn thực hành

4.6 Chuẩn bị trước khi thực hành tháo-lắp (hộp số tự động, dụng cụ tay, dụng cụ SST, chi tiết thay thế)

4.7 Trình tự thực hành tháo, lắp  hộp số tự động ECT

4.8 Thực hành sử dụng máy đọc mã lỗi OBĐ  hoặc TECH 2 để chẩn đoán hư hỏng hộp số tự động ECT.

4.9 Kiểm tra các chi tiết hộp số tự động ECT khi tháo rời.

4.10 Thay thế các chi tiết hư hỏng trong hộp số tự động ECT.
4.11 Kiểm tra đánh giá chất lượng cụm chi tiết hộp số tự động trên xe.

PPGD chính trên lớp

· Thuyết trình, thảo luận, thao tác mẫu
	CLO1

CLO1

CLO2

CLO3

CLO3

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

4

4

3

4

3

4
	Thuyết trình, đặt vấn đề, thao tác mẫu
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)

4.12 Vấn đề hư hỏng, biện pháp nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động. 


	CLO3
	4
	Đặt câu hỏi
	báo cáo

	
	Bài  4: Hộp số tự động CVT
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 13(3/10/0)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Cấu tạo chung và các bộ phận của hộp số tự động CVT
5.2 Sơ đồ điều khiển chuyển số của hộp số CVT

5.3 Phương pháp tháo lắp hộp số tự động CVT bằng dụng cụ SST

5.4 Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh hộp số tự động CVT.
5.5 Phương pháp thử hộp số tự động CVT trên xe.
Nội dung hướng dẫn thực hành

5.6 Chuẩn bị trước khi thực hành tháo-lắp (hộp số tự động, dụng cụ tay, dụng cụ SST, chi tiết thay thế)

5.7 Trình tự thực hành tháo, lắp  hộp số tự động CVT

5.8 Thực hành sử dụng máy đọc mã lỗi OBĐ  hoặc TECH 2 để chẩn đoán hư hỏng hộp số tự động CVT.

5.9 Kiểm tra các chi tiết hộp số tự động CVT khi tháo rời.

5.10 Thay thế các chi tiết hư hỏng trong hộp số tự động CVT.
5.11 Kiểm tra đánh giá chất lượng cụm chi tiết hộp số tự động trên xe.

PPGD chính trên lớp

· Thuyết trình, thảo luận,

Thao tác mẫu
	CLO1

CLO1

CLO2

CLO3

CLO3

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

3

4

4

3

4

3

4
	
	

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)

5.12 Vấn đề hư hỏng, biện pháp nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa hộp số tự động. 
	CLO3 
	4
	
	

	4
	Bài  5: Trục các đăng và cầu xe chủ động
	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1 Nhiệm vụ, phân loại trục các đăng, cầu xe chủ động

6.2 Cấu tạo trục các đăng, khớp các đăng đồng tốc, khác tốc.

6.3 Cấu tạo cầu xe chủ động dẫn hướng, cầu xe chủ động dẫn hướng.

6.4 Cấu tạo truyền lực chính.

6.5 Cấu tạo bộ vi sai.
6.6 Cấu tạo bán trục.
6.7 Cấu tạo dầm cầu.
6.8 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của cụm chi tiết trục các đăng-cầu xe chủ động.

Nội dung hướng dẫn thực hành

6.9 Chuẩn bị dụng cụ SST và các cụm chi tiết như trục các đăng, cầu xe chủ động,vv...
6.10 Trình tự tháo, lắp các bộ phận trục các đăng

6.11 Trình tự tháo lắp cầu xe chủ động: bán trục, bộ vi sai,... các phần tử của cầu xe chủ động.

6.12 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa các chi tiết cụm truyền động các đăng.
6.13 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của cầu chủ động như: bán trục, bộ vi sai, truyền lực chính, vỏ cầu.
PPGD chính trên lớp

· Thuyết trình, thảo luận, 

Thao tác mẫu
	CLO1

CLO3

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

4
3

4

3

4
	Thuyết trình,

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)

 6.14 Các kiểu khoá vi sai trong cầu chủ động
	CLO1
	3
	Đặt câu hỏi
	báo cáo

	5
	Bài 6: Xe nhiều cầu chủ động
	
	
	
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 27(6/21/0)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1 Nhiệm vụ, phân loại xe nhiều cầu chủ động.

7.2 Ưu nhược điểm xe nhiều cầu chủ động

7.3 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động hệ thống 4WD gián đoạn và 4WD thường xuyên

7.4 Các kiểu vi sai giữa và cơ cấu khóa vi sai.

7.5 Phương pháp kiểm tra các chi tiết của cụm cơ cấu khóa vi  sai.

Nội dung hướng dẫn thực hành

7.6 Chuẩn bị dụng cụ SST, cụm chi tiết hộp số 4WD, thiết bị
7.7 Trình tự tháo hộp số phân phối, hộp số có vi sai giữa.
7.8 Trình tự lắp hộp số phân phối, hộp số có vi sai giữa.

7.9 Phương pháp kiểm tra các chi tiết hộp số phân phối, hộp số có vi sai giữa.

PPGD chính trên lớp

· Thuyết trình, thảo luận,

· Thao tác mẫu
	CLO1

CLO3

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

4

3

4

3

4
	Thuyết trình,

Thao tác mẫu
	Viết, vấn đáp, kết quả bài thực tập của sv

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (15)

7.10 Các loại 4WD trên ô tô hiện đại.
	CLO1
	3
	Đặt câu hỏi
	báo cáo


9. Phương pháp giảng dạy:
Phương pháp giảng dạy chủ yếu trong học phần này là Thuyết trình các nội dung lý thuyết và các quy trình thực hiện, giải đáp các vấn đề sinh viên gặp khó khăn. Thực hiện mẫu các quy trình liên quan đến các chi tiết hoặc cụm chi tiết của hệ thống truyền lưc. Đặt vấn đề liên quan để sinh viên vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống.
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TDNL
	PP đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	
	1.1 Bài tập thực hành đánh giá điểm quá trình
	
	
	
	
	
	80%

	BT#1
	Tháo-lắp cụm ly hợp-hộp số thường, đúng phương pháp với các dụng cụ SST.

Trình bày dòng truyền công suất và tỉ số truyền các tay số của hộp số MT. 

Đo kiểm và điều chỉnh cụm hệ thống điều khiển cụm ly hợp-hộp số thường, 

các hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, cách sửa chữa ly hợp-hộp số thường
	Tuần 1


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

4

3

4
	-Kiểm tra viết hoặc

- kết quả bài thực hành
	Đáp án bài thi lý thuyết và phiếu đánh giá thực hành
	20%



	BT#2
	Tháo-lắp hộp số tự động đúng phương pháp với các dụng cụ SST.

Trình bày dòng truyền công suất và tỉ số truyền các tay số của hộp số tự động AT

Trình bày được hoạt động của hệ thống điều khiển thủy lực và điện tử trong hộp số tự động. Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận hộp số tự động.
	Tuần 2


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

4

3

4
	Kiểm tra viết hoặc vấn đáp+kết quả bài thực hành
	Đáp án bài thi lý thuyết và phiếu đánh giá thực hành
	20%



	BT#3
	Tháo-lắp cụm trục truyền các đăng và cầu xe chủ động với các dụng cụ SST. Trình bày được cấu tạo và hoạt động của bộ vi sai. Điều chỉnh độ rơ cơ cấu truyền lực chính cầu xe chủ động.
	Tuần 3


	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

3

4

3

4
	Kiểm tra viết hoặc vấn đáp+kết quả bài thực hành
	Đáp án bài thi lý thuyết và phiếu đánh giá thực hành
	20%



	BT#4
	Tháo lắp cụm hộp số phụ 4WD gián đoạn và thường xuyên. Kiểm tra, điều chỉnh sữa chữa các bộ phận hộp số phụ, các kiểu khóa vi sai.
	Tuần 4


	CLO2

CLO3

CLO4

CLO5
	3

4

3

4
	Kiểm tra viết hoặc vấn đáp+kết quả bài thực hành
	Đáp án bài thi lý thuyết và phiếu đánh giá thực hành
	20%



	1.2 Bài tập đánh giá điểm cuối ký (Báo cáo- thảo luận)
	
	
	
	20%

	BC-ĐG
	Mỗi nhóm 3 sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu và viết báo cáo về một chuyên đề sau:

1. Các hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng đó, các công việc bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực.

2. Quy trình tìm pan, hư hỏng các cụm của hệ thống truyền lực ô tô.

3. Các phương pháp kiểm tra đánh giá  các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực trên ô tô.
4. Thiết bị dụng cụ chuyên dùng hiên đại đang sử dụng để chẩn đoán và sửa chữa các bộ phận hệ thống truyền lực.
	Tuần 5


	CLO1
CLO3

CLO4


	3

4

3


	Báo cáo-

thảo luận
	phiếu đánh giá
	20%



	CĐR

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT1
	BT2
	BT3
	BT4
	CUỐI  KỲ

	CLO1
	x
	x
	x
	
	x

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	

	CLO3
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO4
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO5
	x
	x
	x
	x
	


	· Ghi chú: <bỏ phần ghi chú này trong ĐCCT thực tế> 

· (c), (d): GV có thể xem thêm tài liệu về danh sách một số phương pháp và công cụ đánh giá do dự án BUILD-IT tập huấn.
· ĐCCT (Kế hoạch giảng dạy) có bổ sung thêm bảng mapping CĐR học phần/ Nội dung giảng dạy/ Hình thức kiểm tra


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính:

1. GVC.ThS.Nguyễn Văn Toàn , bài giảng thực tập hệ thống truyền lực ô tô.
· Tài liệu tham khảo:

1.
James E. Duffy, Modern Automotive Technology  1994.

2.
Ly hợp, hộp số MT (Toyota).

3.
Hộp số tự động AT (Toyota)

4.
Hộp số tự động ECT (Toyota).

5.
Trục các đăng, cầu chủ động. (Toyota).

6.
4WD. (Toyota).

12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>

Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:

<Đã đọc và thông qua>
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